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VN - INDEX 1,175.69  0.00%

HNX - INDEX 229.05  -0.17%

DOW JONES INDUS 38,333.45  0.59%

EURO STOXX 50 PR 4,639.36  0.08%

CSI 300 INDEX 3,303.96  -0.90%

SJC (Ng.đ/Lượng) 76.800  0.13%

Quốc tế (USD/Oz) 2,032.8  0.63%

USD/VND (BQ LNH) 24.023  -0.05%

DXY 103.61  0.06%

EUR/USD 1.0837  -0.06%

USD/JPY 147.30  -0.69%

USD/CNY 7.1804  0.04%

Dầu thô WTI (USD/th) 77.09  -2.00%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Ba, ngày 30/01/2024)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ UOB: Chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi LS để hỗ

trợ nền kinh tế, NHNN khả năng sẽ không giảm thêm LS điều hành

▪ Lãi suất huy động vẫn bị 'nhấn chìm'

▪ Đề xuất thành lập Sàn giao dịch vàng để quản lý hiệu quả

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ [Infographic] Bức tranh kinh tế tháng 1/2024 qua các con số

▪ CPI tháng 1 tăng 0,31%, lạm phát cơ bản tăng 0,21% sv tháng trước

▪ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 tăng

8,1% sv cùng kỳ năm trước

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ 10 điểm mấu chốt của kinh tế toàn cầu 2024 qua "lăng kính" HSBC

▪ Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc giảm 2,3% trong năm 2023

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến
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TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) hiện ở mức 103,77. USD đã tăng nhẹ vào phiên đầu tuần khi các nhà đầu

tư xem xét dữ liệu kinh tế của Mỹ trước cuộc họp chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) 

trong tuần này. Chỉ số DXY vẫn dao động gần với mức cao nhất 6 tuần qua. Chỉ số này dự kiến sẽ

tăng 2% trong tháng 1 khi các nhà giao dịch giảm bớt kỳ vọng về việc Mỹ cắt giảm lãi suất sớm.

➢ Giá vàng giao ngay tăng 0,6% lên 2.031,21 USD/Ounce. Giá vàng tăng vào ngày 29/1, khi

căng thẳng leo thang ở Trung Đông làm tăng nhu cầu đối với tài sản trú ẩn an toàn, trong khi

thị trường chờ đợi quyết định chính sách của FED vào cuối tuần này để có thêm manh mối về

thời điểm hạ lãi suất đầu tiên trong năm nay của Mỹ.

➢ Giá dầu thô giảm -1,58% xuống còn 76,78 USD/thùng. Giá dầu thô giảm hơn 1% trong phiên

giao dịch đầu tuần do lĩnh vực bất động sản yếu kém của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại về nhu

cầu, khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại phần bù rủi ro nguồn cung do căng thẳng leo

thang ở Trung Đông.
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 01/2024
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Chỉ số DXY - Tháng 01/2024
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Giá vàng - Tháng 01/2024

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Giá dầu thô - Tháng 01/2024
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UOB: Chính phủ đã chuyển trọng

tâm sang các biện pháp phi LS

để hỗ trợ nền kinh tế, NHNN khả

năng sẽ không giảm thêm LS

điều hành

Tại báo cáo mới công bố, UOB duy trì dự báo tăng trưởng 2024 của Việt Nam

(VN) ở mức 6,0%, sát với mục tiêu chính thức của Chính phủ VN là 6,0-6,5%.

Đồng thời, dự đoán áp lực lạm phát sẽ tiếp tục tăng, với dự báo CPI sẽ tiếp tục

tăng ở mức 3,7%, từ mức 3,25% trong 2023. Năm 2024, UOB nhận định tăng

trưởng kinh tế (KT) của VN vẫn còn nhiều thách thức và bất lợi do những bất ổn

và rủi ro phát sinh từ các cuộc xung đột quân sự đang diễn ra ở những nơi khác

trên thế giới. Về chính sách tiền tệ (CSTT), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã

phản ứng nhanh chóng vào đầu năm 2023 thông qua các đợt cắt giảm lãi suất 

(LS) liên tiếp. Lần giảm LS chính sách cuối cùng diễn ra vào tháng 6/2023 khi LS

tái cấp vốn được cắt giảm xuống còn 4,50%. Tuy nhiên, với tốc độ hoạt động KT 

đang phục hồi và triển vọng tốt hơn vào 2024, khả năng cắt giảm LS hơn nữa đã

giảm đi. Vì vậy, UOB cho rằng, NHNN sẽ duy trì LS tái cấp vốn ở mức hiện tại là

4,50%. Chính phủ đã chuyển trọng tâm sang các biện pháp phi LS để hỗ trợ nền

KT. Một trong số đó là gia tăng sự chú trọng vào việc đưa tín dụng đến với người

đi vay. Một dấu hiệu nữa là việc sửa đổi gần đây của Luật Các tổ chức tín dụng,

có hiệu lực từ 1/7/2024. Luật sửa đổi tạo khuôn khổ cho các khoản vay đặc biệt

từ NHNN, bao gồm các khoản vay không LS và các khoản vay không cần thế

chấp, từ đó có thể hướng tới các mục tiêu chính sách cụ thể cho phép hỗ trợ các

lĩnh vực quan trọng và để triển khai hoạt động thanh khoản khẩn cấp khi cần

thiết, chẳng hạn như các trường hợp rút tiền hàng loạt tại ngân hàng (NH).



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VN

TÀI CHÍNH 

NH

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

LS huy động vẫn bị 'nhấn chìm' Theo khảo sát kể từ đầu tháng 1/2024 đến nay, 30 NH đã giảm LS huy động. 

Trong đó, Vietcombank áp dụng mức LS thấp nhất là 3%/năm. Các NH còn lại

của nhóm Big 4 giữ chung ở mức 3,2%/năm. Mức LS huy động hiện tại đã giảm

xuống sâu hơn giai đoạn Covid-19 và thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Đây

là điều kiện quan trọng để các NH tiếp tục giảm LS cho vay… Một lãnh đạo NH 

nhóm quốc doanh nhận xét, mặt bằng LS huy động vốn VND đã chứng kiến

sóng giảm mạnh và toàn diện nhất trong 10 năm gần đây, với mức 4-5%/năm

tại dải kỳ hạn trên 6 tháng và 2-3%/năm với kỳ hạn dưới 6 tháng. Chênh lệch

giữa LS kỳ hạn ngắn và kỳ hạn dài (12 tháng và 6 tháng) cũng có xu hướng thu

hẹp mạnh từ mức 0,6%/năm thời điểm đầu năm 2023 về mức 0,4%/năm hiện

tại. Các chuyên gia từ KBSV cho rằng, các yếu tố trọng yếu tác động tới mặt

bằng LS huy động: Cầu tín dụng nhiều khả năng sẽ phục hồi nhưng khó có đột

biến. Do những khó khăn tồn đọng từ 2023 chưa thể được khắc phục triệt để

trong năm sau. KT VN được dự báo sẽ chỉ tăng trưởng quanh mức 6% với lĩnh

vực bất động sản, khu vực có tỷ trọng đóng góp cao trong tăng trưởng tín dụng,

chưa thể hồi phục mạnh mẽ. Theo đó, áp lực lên mặt bằng LS cho vay từ phía

cầu sẽ chưa lớn. Dự báo tăng trưởng tín dụng sẽ đạt mức quanh 13,5-14,5%,

thấp hơn chỉ tiêu 15% mà NHNN giao trong 2024.
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Đề xuất thành lập Sàn giao dịch

vàng để quản lý hiệu quả

Theo GS.TS. Hoàng Văn Cường, người Việt thường có tâm lý phòng ngừa rủi ro,

phòng cho tương lai nên có tâm lý tích trữ cao. VN có sàn vàng, người dân sẽ

thay đổi tâm lý. Người dân không phải đi xa, không phải lo cất trữ vàng, không

phải lo vàng có phải 9999 thật không?… vì chứng chỉ vàng sẽ bảo đảm giá trị

đúng như thế. Vàng sẽ nằm trên thị trường, hàng hóa được lưu thông trên thị

trường. Một số ý kiến cho rằng: Một điểm quan trọng nữa, rất cần liên thông thị

trường vàng trong nước và thế giới, nếu VN có thị trường vàng giao dịch tài

khoản trên sàn, việc liên thông sẽ dễ dàng, không nhất thiết phải nhập khẩu về

mà có thể đặt lệnh mua bán là trao đổi được ngay vàng thế giới, việc đó tạo ra

cân bằng giá với thị trường giao dịch thế giới. TS.Trần Thọ Đạt cho biết: “Về mặt

khuyến nghị, tôi cho rằng, thời gian tới, cần sớm tham khảo kinh nghiệm của

nhiều nước để cho phép Sở Giao dịch Hàng hóa được giao dịch mặt hàng vàng

kỳ hạn thông qua các loại hợp đồng, như hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền

chọn như các quốc gia tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, cần thành lập Quỹ tín

thác (ETF) vàng như công cụ tài chính quốc tế và chứng chỉ quỹ này cũng có

thể mua trên sở giao dịch để khuyến khích người dân gửi vàng, bỏ vốn vào sản

xuất kinh doanh, đầu tư, thay vì nắm giữ vàng miếng.
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[Infographic] Bức tranh kinh tế

tháng 1/2024 qua các con số

Tháng 1/2024 ghi nhận nhiều chỉ số vĩ mô đáng chú ý như: CPI tăng 3,37%, IIP

tăng 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, tháng 1 cũng có tới gần 54.000

doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 22,8% và 1,5 triệu khách quốc tế đến

Việt Nam, tăng 73,6% so với cùng kỳ.
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CPI tháng 1 tăng 0,31%, lạm

phát cơ bản tăng 0,21% so với

tháng trước

Trong tháng 1 do EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân và giá gạo trong

nước tiếp tục tăng theo giá gạo xuất khẩu là những nguyên nhân chính làm cho

CPI tháng 1 0,31% sv tháng trước. Sv cùng kỳ 2023, CPI tháng 1 3,37%; lạm

phát cơ bản tháng 1 2,72%. Cụ thể: Nhóm thuốc và dịch vụ (DV) y tế 1,02%

(làm CPI chung 0,05 điểm %). Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng 0,56% (làm CPI

chung 0,11 điểm %), do giá điện sinh hoạt 1,29% sv tháng trước và nhu cầu

dùng điện để sưởi ấm tăng khi thời tiết chuyển lạnh; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở

0,53% và giá DV sửa chữa nhà ở 0,33%; giá gas 1,69%. Nhóm giao thông

0,41%, do chỉ số giá xăng 0,79%; chỉ số giá dầu diezen 1,39%. Nhóm hàng

hóa và DV khác 0,40%; Nhóm đồ uống và thuốc lá 0,38% do nhu cầu tiêu

dùng và sử dụng làm quà biếu tặng tăng vào dịp Tết Nguyên đán; Nhóm may

mặc, mũ nón, giày dép 0,22% do chi phí nhân công, chi phí vật liệu, nhu cầu

mua sắm quần áo mùa đông và dịp Tết Nguyên đán tăng; Nhóm hàng ăn và DV

ăn uống 0,21% (làm CPI chung 0,07 điểm %); Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình

0,14%; Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch 0,11%. Nhóm bưu chính viễn thông

0,05% do các hãng thực hiện các chương trình khuyến mại giảm giá đối với 1

số loại điện thoại di động. Nhóm giáo dục 0,12%, trong đó DV giáo dục

0,15%. Lạm phát cơ bản tháng 1 0,21% sv tháng trước. Lạm phát cơ bản

2,72% sv cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức CPI bình quân chung (3,37%) chủ

yếu do giá DV y tế và giá DV giáo dục là yếu tố tác động tăng CPI nhưng thuộc

nhóm hàng được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và

doanh thu dịch vụ tiêu dùng

tháng 1 tăng 8,1% so với cùng kỳ

năm trước

Tháng 1 là tháng cận Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại và DV diễn ra

khá sôi động phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Cụ thể, tổng mức bán lẻ

hàng hóa và doanh thu DV tiêu dùng tháng 1 ước đạt 524.100 tỷ đồng, 1,6% sv 

tháng trước và 8,1% sv cùng kỳ 2023 (cùng kỳ 13,3%), nếu loại trừ yếu tố giá

5,8% (cùng kỳ 9,1%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV tiêu dùng

theo giá hiện hành tháng 1 đạt quy mô cao hơn sv cùng kỳ các năm trước do nhu

cầu tiêu dùng các vật phẩm văn hóa, giáo dục; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia

đình và DV lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tăng khá cao sv cùng kỳ 2023. Doanh

thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 407.500 tỷ đồng, 7,3%, trong đó: Nhóm hàng vật

phẩm văn hoá, giáo dục 22,5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình

13,4%; lương thực, thực phẩm 6,2%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) 2,5%; hàng

may mặc 1,5% (Quảng Ninh 11%; Hải Phòng 10,4%; Đà Nẵng 9,2%; Đồng Nai

8,1%; Tp.HCM 7,5%; Bình Dương 7,0%; Hà Nội 6,1%; Bình Định 4,2%). Doanh

thu DV lưu trú, ăn uống ước đạt 58.900 tỷ đồng, 10,2% (Đà Nẵng 29,9%;

Tp.HCM 14,7%; Hà Nội 10,8%; Thừa Thiên - Huế 9,3%; Bắc Ninh 8,1%; Bình

Định 7,0%; Bình Dương 6,6%). Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 4.400 tỷ đồng,

18,5% (Hà Nội 24,4%; Tp.HCM 22,8%; Đồng Nai 9,1%; Quảng Ninh 9%; Hải 

Phòng 4,9%; Kiên Giang 3,9%; Trà Vinh 5,7%; Bình Thuận 7,2%; Phú Yên 

24,6%). Doanh thu DV khác tháng 1 ước đạt 53.200 tỷ đồng, 11,2% (Tp.HCM 

17,2%; Lâm Đồng 15,3%; Cần Thơ 13,7%; Kiên Giang 11,8%; Hà Tĩnh 10,8%;

Bình Dương 9,4%; Hải Phòng 8,4%; Hà Hội 6,5%; Ninh Bình 5,3%; Thừa Thiên -

Huế2,3%; Thái Nguyên5,8%; Phú Thọ8,8%; Đà Nẵng34,9%).
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10 điểm mấu chốt của kinh tế

toàn cầu trong 2024 qua "lăng

kính" HSBC

Theo HSBC, 10 chủ đề lớn và dự báo quan trọng trong 2024 gồm: (i) Kịch bản “hạ 

cánh cứng” sẽ không xảy ra - Tăng trưởng KT toàn cầu có thể sẽ vẫn dưới mức

bình thường nhưng động lực tăng trưởng từ KT Mỹ sẽ tiếp tục duy trì tốt nhờ tiêu

dùng mạnh mẽ, đầu tư sôi động và đổi mới công nghệ. Tăng trưởng toàn cầu sẽ có

vài thuận lợi như thu nhập hộ gia đình thực tế tăng trưởng mạnh mẽ, áp lực giảm

bớt do thắt chặt tiền tệ và hoạt động sản xuất phục hồi. Vì vậy, không có khả năng

xảy ra suy thoái toàn cầu; (ii) Lạm phát sẽ tiếp tục trở lại bình thường - Tỷ lệ lạm

phát sẽ giảm thêm. Mặc dù, hàng hóa và thị trường lao động đã bình thường trở lại,

hiệu ứng giảm phát sẽ còn tiếp tục và lạm phát cơ bản sẽ giảm về gần mục tiêu

của NHTW. Lạm phát hiện tại được kỳ vọng sẽ trở lại mức mục tiêu của NHTW 

trong 2024 đối với hầu hết các nước châu Á và tương đối nhanh hơn sv các khu

vực khác trên thế giới; (iii) Sẵn sàng cho các đợt cắt giảm LS trong nửa sau 2024 - 

Mặt trận LS sẽ chứng kiến nhiều tin vui. Trong bối cảnh lạm phát giảm đáng kể,

nhiều NHTW lớn ở phương Tây đã ngừng tăng LS. Các đợt cắt giảm LS ở Mỹ có

thể sẽ bắt đầu diễn ra ở nửa sau của 2024 dù tốc độ và mức độ cắt giảm có thể

thấp hơn kỳ vọng của thị trường. LS đã chạm đỉnh và những đợt cắt giảm LS tiềm

năng sẽ giúp làm dịu bớt những biến động về LS và hỗ trợ định giá tài sản; (iv) 

Năm bầu cử lại gia tăng thêm những biến số; (v) USD sẽ vẫn mạnh; (vi) Đừng coi

thường Trung Quốc; (vii) Sự tỏa sáng của ASEAN và Ấn Độ; (viii) Tăng cường nắm

giữ cổ phiếu Mỹ để hưởng lợi từ “hạ cánh mềm”; (ix) Sáng tạo AI sẽ trở thành xu

hướng chính thống; và (x) Thuốc điều trị béo phì là một bước ngoặt của ngành y tế.
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Lợi nhuận công nghiệp của Trung

Quốc giảm 2,3% trong năm 2023

Lợi nhuận (LN) tại các công ty công nghiệp của Trung Quốc (TQ) 2,3% trong

2023, đánh dấu năm suy giảm thứ 2 liên tiếp do nhu cầu trong và ngoài nước chậm

chạp. Thông tin này gây thêm áp lực lên tăng trưởng của nền KT TQ, trong bối

cảnh tài sản sụt giảm sâu và rủi ro giảm phát ngày càng lớn. Theo chuyên gia của 

Hwabao Trust Thượng Hải, LN sụt giảm trong 2023 chủ yếu là do giá xuất từ nhà

máy giảm mạnh, do dư thừa công suất ở 1 số ngành. Dự báo LN công nghiệp 2024

có thể sẽ 5-6% nhờ nhu cầu cải thiện. Lượng hàng dự trữ thấp kỷ lục ở TQ, châu

Âu, Mỹ và Nhật Bản cũng sẽ giúp giá háng hóa công nghiệp phục hồi. Đã xuất hiện

1 số dấu hiệu cải thiện cho công nghiệp TQ vào cuối năm. Riêng tháng 12/2023,

LN công nghiệp 16,8% sv cùng kỳ 1 năm trước đó, giảm sv mức 29,5% trong

tháng 11/2023 nhưng vẫn kéo dài chuỗi tăng sang tháng thứ 5 liên tiếp (2022 4%

do các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt về dịch Covid-19). Nền KT TQ 2023 5,2%

nhưng quá trình phục hồi sau đại dịch không ổn định, với tình trạng suy giảm trên

thị trường nhà ở kéo dài, làm gia tăng rủi ro giảm phát. Bên cạnh đó, tăng trưởng

toàn cầu chậm lại khiến triển vọng của KT TQ trong 2024 càng ảm đạm. NHTW 

TQ tuần này đã công bố quyết định 50 điểm cơ bản đối với tỷ lệ dự trữ bắt buộc

cho các NHTM. Đây là mức cắt giảm lớn nhất trong 2 năm, gửi đi tín hiệu hỗ trợ

mạnh mẽ cho nền KT mong manh và thị trường chứng khoán đang lao dốc của TQ. 

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng, cần có nhiều biện pháp kích thích hơn trong

2024 để tạo nền tảng vững chắc hơn cho hoạt động KT. Thị trường cũng kỳ vọng

sẽ có thêm 1.000 tỷ CNY trái phiếu kho bạc đặc biệt được phát hành trong 2024.



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,5%

ADB 5,2% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức



Bảng chỉ số https://www,hsx,vn/
https://hnx,vn/vi-vn/hnx,html
https://www,bloomberg,com/markets/stocks
https://goldprice,org/vi
http://www,sjc,com,vn/
https://www,sbv,gov,vn/TyGia/faces/TyGia,jspx?_afrWindowMode=0&_afrLoop=20457854754928577&_adf,ctrl-
state=1a9g0kizgf_4

Tin Tài chính - Ngân hàng https://cafef.vn/lai-suat-huy-dong-van-bi-nhan-chim-188240130065523806.chn
https://cafef.vn/uob-chinh-phu-da-chuyen-trong-tam-sang-cac-bien-phap-phi-lai-suat-de-ho-tro-nen-kinh-te-
18824012920352675.chn
https://cafef.vn/de-xuat-thanh-lap-san-giao-dich-vang-de-quan-ly-hieu-qua-18824012909522567.chn

Tin Kinh tế Việt Nam https://vietnambiz.vn/infographic-buc-tranh-kinh-te-thang-12024-qua-cac-con-so-202413075247190.htm
https://vietstock.vn/2024/01/cpi-thang-012024-tang-031-lam-phat-co-ban-tang-021-so-voi-thang-truoc-761-1151438.htm
https://vietstock.vn/2024/01/tong-muc-ban-le-hang-hoa-va-doanh-thu-dich-vu-tieu-dung-thang-012024-tang-81-so-voi-cung-
ky-nam-truoc-768-1151446.htm

Tin Kinh tế quốc tế https://cafef.vn/10-diem-mau-chot-cua-kinh-te-toan-cau-trong-nam-2024-qua-lang-kinh-hsbc-18824012914595039.chn
https://vietstock.vn/2024/01/loi-nhuan-cong-nghiep-cua-trung-quoc-giam-23-trong-nam-2023-775-1151413.htm
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WEBSITE THAM KHẢO
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